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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ SƠN THỦY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Sơn Thủy, ngày 27  tháng 02   năm 2025 

  

 

BẢNG TỔNG HỢP  

Kết quả đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu công nhận “Cộng đồng học tập” cấp  Xã mức độ 2 

 

1. Xã/huyện/tỉnh tự đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã năm 2024 

2. Kết quả 

2.1. Kết quả đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu 

T

T 
Tiêu chí, chỉ tiêu 

Loại văn 

bản, tài 

liệu, 

minh 

chứng 

Số, ký hiệu, 

ngày tháng văn 

bản, tài liệu, 

minh chứng 

Trích yếu văn 

bản, tài liệu, 

minh chứng 

Kết quả tự đánh giá 

Đạt 
Không 

đạt 

I

I 

Tiêu chí 1: Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy 

Đảng, chính quyền cấp xã 

   x 
 

1

1 

Chỉ tiêu 1: Thực hiện công tác tuyên 

truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng về 

học tập suốt đời (HTSĐ), xây dựng xã hội học 

tập (XHHT) 

Kế 

hoạch 

tuyên 

truyền 

Số 

02/KH-HTC Đ 

ngày 15/5/2024 

Có kế 

hoạch kèm 

theo 

x 

 

1

2 
Chỉ tiêu 2: Xây dựng chương trình, kế 

hoạch thực hiện công tác xây dựng XHHT 

Kế 

hoạch 

Số: 59a  

/KH-UBND 

Có kế 

hoạch kèm 

x 
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T

T 
Tiêu chí, chỉ tiêu 

Loại văn 

bản, tài 

liệu, 

minh 

chứng 

Số, ký hiệu, 

ngày tháng văn 

bản, tài liệu, 

minh chứng 

Trích yếu văn 

bản, tài liệu, 

minh chứng 

Kết quả tự đánh giá 

Đạt 
Không 

đạt 

hằng năm và tổ chức triển khai, thực hiện đầy 

đủ các chương trình, kế hoạch 

xây dựng 

XHHT 

ngày 20/8   

/2024 

theo 

1

3 

Chỉ tiêu 3: Xây dựng kế hoạch, triển khai các 

hoạt động cụ thể tổ chức Tuần lễ hưởng ứng 

HTSĐ và báo cáo theo quy định 

Kế 

hoạch tổ 

chức 

tuần lễ 

hướng 

ứng học 

tập suốt 

đời  

Số 

69/KH-UBND 

ngày 25/9/2024 

Có kế 

hoạch kèm 

theo 

x 

 

I

II 

Tiêu chí 2: Tiêu chí 2: Huy động nguồn 

lực và tạo môi trường thuận lợi để thực hiện 

xây dựng XHHT ở địa phương 

    

x 

2

1 

Chỉ tiêu 1: : Bố trí đủ kinh phí từ ngân sách 

nhà nước hằng năm theo quy định của pháp 

luật về ngân sách nhà nước để thực hiện xây 

dựng XHHT 

Nghị 

quyết 

của 

HĐND 

xã 

Nghị 

quyết số:    

/NQ/ 

Có nghị 

quyết kèm 

theo 

x 

 

B

2 

Chỉ tiêu 2: Triển khai các hoạt động vận động, 

huy động nguồn lực xã hội tham gia xây dựng 

Kế 

hoạch 

Kế hoạch số   

34/KH-UBND 

Có kế hoạch 

kèm theo 

 
x 
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T

T 
Tiêu chí, chỉ tiêu 

Loại văn 

bản, tài 

liệu, 

minh 

chứng 

Số, ký hiệu, 

ngày tháng văn 

bản, tài liệu, 

minh chứng 

Trích yếu văn 

bản, tài liệu, 

minh chứng 

Kết quả tự đánh giá 

Đạt 
Không 

đạt 

XHHT ở địa phương theo chủ trương xã hội 

hóa và đạt kết quả tích cực 

Vận 

động quỷ 

khuyến 

học 

ngày   5/6/2024 

C

3 

Chỉ tiêu 3: Xây dựng cơ chế phối hợp giữa Hội 

Khuyến học cấp xã, các tổ chức chính trị - xã 

hội cấp xã và các cơ sở giáo dục, các thiết chế 

văn hóa trên địa bàn xã trong quá trình xây 

dựng XHHT 

Chương 

trình 

phối hợp 

thực hiện 

đề án 

đẩy 

mạnh 

phong 

trào học 

tập suốt 

đời trong 

gia đình, 

dòng họ, 

cộng 

đồng 

Chương 

trình số 

01/CTr-UBND 

ngày 5/4/2024 

Có 

chương trình 

kèm theo 

x 

 

III Tiêu chí 3: Hiệu quả hoạt động của 

TTHTCĐ và thư viện công cộng cấp xã, 

    x 
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T

T 
Tiêu chí, chỉ tiêu 

Loại văn 

bản, tài 

liệu, 

minh 

chứng 

Số, ký hiệu, 

ngày tháng văn 

bản, tài liệu, 

minh chứng 

Trích yếu văn 

bản, tài liệu, 

minh chứng 

Kết quả tự đánh giá 

Đạt 
Không 

đạt 

trung tâm văn hóa, thể thao cấp xã 

1 Chỉ tiêu 1: TTHTCĐ bảo đảm có 01 phòng 

làm việc được trang bị đầy đủ bàn, ghế, tủ, giá; 

có tủ sách dùng chung; có thiết bị công nghệ 

thông tin phù hợp để tổ chức hoạt động HTSĐ 

cho người dân 

Chỉ 

có tủ 

sách, tận 

dụng 

Nhà văn 

hóa xã 

để làm 

phòng 

làm việc 

 Danh 

mục sách kèm 

theo 

 

x 

2 Chỉ tiêu 2: Thư viện công cộng cấp xã có ứng 

dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số 

trong quản lý, tổ chức hoạt động phục vụ việc 

HTSĐ cho người sử dụng thư viện 

Chưa bố 

trí thiết 

bị 

   

x 

3 Chỉ tiêu 3: Trung tâm văn hóa, thể thao cấp xã 

có lớp năng khiếu, câu lạc bộ, nhóm sở thích, 

thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa 

văn nghệ, thể dục thể thao thu hút người dân 

đến tham gia sinh hoạt 

Quyết 

định 

thành lập 

đội văn 

nghệ bảo 

tồn văn 

hóa 

Quyết định số:    

127/Q Đ-

UBND 

ngày25/7/2024; 

QĐ số 126/Q 

Đ, ngày 

Có quyết 

định kèm theo 

x 
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T

T 
Tiêu chí, chỉ tiêu 

Loại văn 

bản, tài 

liệu, 

minh 

chứng 

Số, ký hiệu, 

ngày tháng văn 

bản, tài liệu, 

minh chứng 

Trích yếu văn 

bản, tài liệu, 

minh chứng 

Kết quả tự đánh giá 

Đạt 
Không 

đạt 

truyền 

thóng 

dân tộc 

H’rê xã 

Sơn 

Thủy 

25/7/2024 

IV Tiêu chí 4: Kết quả phổ cập giáo dục - xóa 

mù chữ 

   x 
 

1 Chỉ tiêu 1: Xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm 

non cho trẻ em 5 tuổi theo quy định tại Nghị 

định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của 

Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 

Quyết 

định 

công 

nhận xã 

duy trì 

đạt 

chuẩn 

phổ cập 

Quyết định số: 

2589/QĐ-

UBND, ngày 

15/11/2024 

Có quyết định 

kèm theo 

x 

 

2 Chỉ tiêu 2: Xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu 

học mức độ 2 theo quy định tại Nghị định số 

20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ 

về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 

Quy

ết định 

công 

nhận xã 

duy trì 

Quyết 

định số: 

2589/QĐ-

UBND, ngày 

Có quyết 

định kèm theo 

x 
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T

T 
Tiêu chí, chỉ tiêu 

Loại văn 

bản, tài 

liệu, 

minh 

chứng 

Số, ký hiệu, 

ngày tháng văn 

bản, tài liệu, 

minh chứng 

Trích yếu văn 

bản, tài liệu, 

minh chứng 

Kết quả tự đánh giá 

Đạt 
Không 

đạt 

đạt 

chuẩn 

phổ cập 

15/11/2024 

3 Chỉ tiêu 3: Xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục 

trung học cơ sở mức độ 2 theo quy định tại 

Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 

của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 

Quy

ết định 

công 

nhận xã 

duy trì 

đạt 

chuẩn 

phổ cập 

Quyết 

định số: 

2589/QĐ-

UBND, ngày 

15/11/2024 

Có quyết 

định kèm theo 

x 

 

4 Chỉ tiêu 4: Xã đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1 

theo quy định tại Nghị định số 20/2014/NĐ-CP 

ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo 

dục, xóa mù chữ 

Quy

ết định 

công 

nhận xã 

duy trì 

đạt 

chuẩn 

phổ cập 

Quyết 

định số: 

2589/QĐ-

UBND, ngày 

15/11/2024 

Có quyết 

định kèm theo 

x 

 

V Tiêu chí 5: Tác dụng của việc xây dựng “Cộng     x 
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T

T 
Tiêu chí, chỉ tiêu 

Loại văn 

bản, tài 

liệu, 

minh 

chứng 

Số, ký hiệu, 

ngày tháng văn 

bản, tài liệu, 

minh chứng 

Trích yếu văn 

bản, tài liệu, 

minh chứng 

Kết quả tự đánh giá 

Đạt 
Không 

đạt 

đồng học tập” cấp xã 

1 Chỉ tiêu 1: Có ít nhất 60% công dân trong xã 

đạt danh hiệu “Công dân học tập” theo quy 

định tại Quyết định số 324/QĐ-KHVN ngày 

25/10/2023 của Ban chấp hành Trung ương Hội 

Khuyến học Việt Nam ban hành Bộ tiêu chí và 

hướng dẫn đánh giá, công nhận danh hiệu 

“Công dân học tập” giai đoạn 2021-2030 

Quyết 

định v/v 

công 

nhận 

Danh 

hiệu 

“Công 

dân học 

tập năm 

2024 

Quyết định số 

215/Q Đ-

UBND ngày 

16/12/2024 v/v 

công nhận 

Danh hiệu “ 

Công dân học 

tập” năm 2024 

Có quyết định 

kèm theo 

 

x 

2 Chỉ tiêu 2: Đối với xã thuộc vùng khó khăn có 

ít nhất 40% công dân trong xã được đào tạo 

trình độ chuyên môn kỹ thuật; trong đó, có ít 

nhất 10% công dân trong xã có trình độ đại 

học trở lên. 

Quy

ết định 

v/v công 

nhận 

Danh 

hiệu 

“Công 

dân học 

tập năm 

2024 

Quyết 

định số 215/Q 

Đ-UBND ngày 

16/12/2024 v/v 

công nhận 

Danh hiệu “ 

Công dân học 

tập” năm 2024 

Có quyết 

định kèm theo 

x 
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2.2. Tổng hợp kết quả tự đánh giá 

a) Đánh giá chỉ tiêu 

- Tổng số chỉ tiêu đạt:  2/5; tỷ lệ: 40%; trong đó: 

- Tổng số chỉ tiêu không đạt: 3/5; tỷ lệ: 60%; 

b) Đánh giá tiêu chí 

- Tổng số tiêu chí đạt: 11/15; tỷ lệ: 73,34%; trong đó: 

- Tổng số tiêu chí không đạt: 4/15; tỷ lệ: 26,66%; 

c) Kết quả tự đánh giá: UBND xã Sơn Thủy đã đạt “Cộng đồng học tập” cấp xã mức độ 01 
 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ 

(Ký, ghi rõ tên, đóng dấu) 
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